
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu tiếp cận có điều kiện tại 

 Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 316/TTr-SNV ngày 

20 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài liệu tiếp cận có 

điều kiện tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng (có Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội 

vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Giám đốc Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục VT&LT, Bộ Nội vụ; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- Các Phó CVP UBND TP; 

- Các Phòng: NVKTGS, TH, VX, TC, NC, HCQT; 

- Lưu: VT, P.T.Anh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 

 

 

 



 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU  

TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          /         /2026 

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

TT NỘI DUNG DANH MỤC TÀI LIỆU 

I. 

TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN 

ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH QUỐC GIA, LỢI ÍCH QUỐC 

GIA, DÂN TỘC, QUAN HỆ QUỐC TẾ 

1. 

Tài liệu lưu trữ có thông tin về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới, 

các đơn vị hành chính có đường biên giới quốc gia, đàm phán, xác lập, 

thực thi chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

2. 

Tài liệu lưu trữ có thông tin về chiến lược an ninh, chiến lược bảo vệ tổ 

quốc, kế hoạch phòng thủ, kế hoạch động viên quốc phòng; các tài liệu 

về sẵn sàng chiến đấu, tác chiến, huấn luyện quân sự. 

3. 

Tài liệu lưu trữ có thông tin về nghiên cứu, chế tạo, cải tiến, sản xuất, 

xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, khí tài, các phương tiện, trang thiết bị, kỹ 

thuật phục vụ an ninh, quốc phòng. 

4. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về các vụ án, vụ việc phản cách mạng, chống 

Đảng, chống Nhà nước. 

5. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan tình 

báo, phản gián. 

6. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về tình hình an ninh chính trị khu vực biên 

giới quốc gia. 

7. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về vấn đề đối ngoại và quan hệ chiến lược 

của Việt Nam với các nước. 

8. 

Tài liệu lưu trữ có thông tin về công tác đối ngoại, làm việc, đàm phán, 

tiếp xúc cấp cao của Đảng, Nhà nước với đoàn cấp cao nước ngoài, với 

các đảng chính trị, các tổ chức quốc tế. 

9. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về di cư, nhập cư, công tác lãnh sự, bảo hộ 

công dân. 

10. 
Tài liệu lưu trữ về hiệp định, hiệp ước giữa Việt Nam với các nước, các tổ 

chức quốc tế nếu công bố có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên. 

11. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về tài nguyên, địa chất, khoáng sản, môi 

trường, năng lượng quốc gia. 

12. 
Tài liệu thiết kế, xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia về kinh tế, 

an ninh, quốc phòng, văn hóa xã hội, trụ sở của các cơ quan nhà nước. 

13. Tài liệu liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. 

14. 
Tài liệu về Việt Nam cho vay, viện trợ cho nước ngoài và vay, viện trợ 

của nước ngoài cho Việt Nam. 



 

 

15. 
Tài liệu liên quan đến dự trữ quốc gia như: dự trữ ngoại tệ, vàng, bạc, 

đá quý, kim loại quý hiếm, lương thực. 

II. 
TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN 

ĐẾN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

1. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về giải quyết, xử lý các vụ việc, điểm nóng 

phức tạp về an ninh, trật tự. 

2. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về giải quyết, xử lý các vụ việc về hoạt động 

kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc. 

3. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về bảo vệ chính trị nội bộ, lịch sử chính trị 

của cá nhân. 

III. 
TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI, SỨC KHỎE CỦA CỘNG ĐỒNG 

1. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về hành vi tội ác nguy hiểm, lối sống không 

phù hợp. 

2. 
Tài liệu lưu trữ có thông tin về y tế, dịch bệnh nếu công bố có ảnh hưởng 

đến sức khỏe cộng đồng. 

IV. 
TÀI LIỆU LƯU TRỮ CÓ ĐÓNG DẤU CHỈ MỨC ĐỘ “MẬT”, 

“TỐI MẬT”, “TUYỆT MẬT” 

V. 
TÀI LIỆU LƯU TRỮ TƯ ĐANG LƯU TRỮ TẠI LƯU TRỮ LỊCH 

SỬ THÀNH PHỐ 
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